Ngày soạn: .................
Ngày dạy:...................
Tiết 67:    KIỂM TRA CUỐI KÌ II
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Cñng cè, kh¾c s©u kiến thức ®· häc ë häc k× II
- Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn cuộc sống. 
2. Năng lực:
a. Năng lực chung:
- Tự học: Xác định nhiệm vụ học tập, trả lời các câu hỏi của đề bài.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Phân tích và giải quyết được các tình huống và các câu hỏi của đề bài. Sáng tạo trong cách làm bài.
b. Năng lực riêng:
- Năng lực nhận thức kiến thức sinh học: Trình bày được các kiến thức sinh học về môi trường, sinh vật và hệ sinh thái.
- Năng lực vận dụng kiến thức sinh học: Có khả năng vận dụng các kiến thức đã học vào giải thích các hiện tượng thường gặp trong thực tiễn. 
3. Về phẩm chất:
- Chăm chỉ: Tích cực học tập để làm bài kiểm tra được tốt.
- Trách nhiệm: Có trách nhiệm thực hiện nội qui giờ kiểm tra, có trách nhiệm  hoàn thành bài kiểm tra.
- Trung thực:Trung thực khi làm bài, không nhìn bài, không nhắc bài cho bạn.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU:
1. Giáo viên: Ma trận đề kiểm tra, đề bài kiểm tra, đáp án biểu điểm.
2. Học sinh: Ôn tập kiến thức
MA TRẬN 
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	1. Ứng dụng Di truyền học
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số câu: 5 câu
Điểm:  2,5đ
	3 câu
2,0đ
	
	1 câu
0,25đ
	
	1 câu
0,25đ
	
	
	

	2. Sinh vật và 
môi trường
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số câu: 5 câu
Điểm: 2,0đ
	2 câu
0,5đ
	
	2 câu
0,5đ
	
	1câu
1,0đ
	
	
	

	3. Hệ sinh thái
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số câu: 3 câu
Điểm: 2,0đ
	
	
	2 câu
0,5đ
	
	
	
	
	1câu
1,5đ

	4. Con người, dân 
số và môi trường
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số câu: 1 câu
Điểm: 1,75đ
	
	
	
	1 câu
1,75đ
	
	
	
	

	5. Bảo vệ MT
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số câu: 1 câu
Điểm: 1,75đ
	
	
	
	1 câu
1,75đ
	
	
	
	

	Tổng: 15 câu
10 đ 
	5 câu
2,5đ
	7 câu
4,75đ
	2 câu
1,25đ
	1câu
1,5đ


ĐỀ BÀI
A. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (5,0đ)
I. Khoanh tròn chữ cái đứng đầu câu trả lời đúng nhất trong mỗi câu sau: (2,5đ)
1. Hiện tượng giao phối gần ở chim bồ câu không gây ra hiện tượng thoái hóa, vì:
    A. Tạo ra các cặp gen dị hợp             B. Tạo ra các cặp gen lặn đồng hợp gây hại
    C. Chúng đang mang những cặp gen đồng hợp không gây hại        D. Cả 3 ý trên
2. Thành tựu nổi bật nhất trong chọn giống cây trồng ở Việt Nam là:
    A. Lúa, ngô, đậu tương                                        B. Lúa, khoai, sắn
    C. Lúa, khoai, dưa hấu                                         D. Ngô, khoai, lạc
3. Các tác nhân vật lí gây đột biến nhân tạo là:
    A. Các tia phóng xạ        B. Tia tử ngoại         C. Sốc nhiệt         D. Cả A, B và C 
4. Các phương pháp tạo ưu thế lai ở vật nuôi là:
    A. Lai khác dòng          B. Lai khác thứ         C. Lai kinh tế         D. Cả A, B và C                                                    
5. Theo nghĩa đúng nhất, môi trường sống của sinh vật là:
    A. Nơi sinh vật tìm kiếm thức ăn                         B. Nơi sinh vật cư trú
    C. Nới sinh vật làm tổ                                          D. Nơi sinh vật sinh sống
6. Nhóm nhân tố nào dưới đây đều thuộc nhóm nhân tố hữu sinh?
    A. Ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm                         B. Con người và các sinh vật khác
    C.  Khí hậu, nước, đất                                     D. Các sinh vật khác và ánh sáng
7. Nhóm cây nào sau đây đều thuộc nhóm cây ưa sáng?
    A. Bạch đàn, lúa, lá lốt                                         B. Trầu không, ngô, lạc
    C. Ớt, phượng, hồ tiêu                                          D. Tre, dừa, thông
8. Nhóm động vật nào sau đây đều thuộc nhóm động vật hằng nhiệt?
A. Cá sấu, ếch đồng, giun đất                        B. Cá voi, cá heo, mèo, chim bồ câu
C. Thằn lằn bóng đuôi dài, tắc kè, cá ché      D. Cá rô phi, tôm đồng, cá thu, cá ngừ
9. Đặc điểm của tháp dân số trẻ là:
A. Đáy tháp rộn   B. Cạnh tháp xiên nhiều, đỉnh tháp nhọn biểu thị tỉ lệ tử vong cao
C.Tuổi thọ trung bình thấp            D. Cả A, B và C 
10. Mức độ phong phú về số lượng loài trong quần xã thể hiện ở:
    A. Độ đa dạng         B. Độ nhiều            C. Độ thường gặp          D. Cả A, B và C                                           
II. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống trong các câu sau: (1,5đ)
     Ưu thế lai là hiện tượng cơ thể lai … (1)… có sức sống cao hơn, sinh trưởng nhanh hơn, phát triển mạnh hơn, chống chịu … (2)…., các tính trạng năng suất  …(3)…. trung bình giữa hai bố và mẹ hoặc vượt trội cả hai bố mẹ 
     Sự tập trung các gen …(4)… có lợi ở cơ thể lai F1 là nguyên nhân của hiện tượng ưu thế lai.
     Ưu thế lai biểu hiện cao nhất ở …(5)…, sau đó … (6) … qua các thế hệ.
III. Trong các ví dụ sau, quan hệ giữa các sinh vật thuộc mối quan hệ gì? Điền vào cột B cho phù hợp: (1,0đ)                                                                                                                                   
	A. Ví dụ
	B. Mối quan hệ

	1. Tảo với nấm trong địa y
2. Địa y sống trên thân cây gỗ
3. Dây tơ hồng sống bám trên bụi cây
4. Hổ và sói cùng sống trong một khu rừng
	……….………………………………
……….………………………………
……….………………………………
………………………………………


B. TỰ LUẬN: (5đ)
Câu 1. Thế nào là một lưới thức ăn? Cho ví dụ một lưới thức ăn có ít nhất 3 mắt xích chung? (1,5đ)   
Câu 2. Ô nhiễm môi trường là gì? Nêu các tác nhân gây ô nhiễm môi trường và các biện pháp hạn chế ô nhiễm môi trường? (2,0đ)                                                                                                            
Câu 3. Nêu điểm khác nhau của các dạng tài nguyên thiên nhiên chủ yếu? Chúng ta cần phải sử dụng các nguồn tài nguyên đó như thế nào? Vì sao? (1,5đ)                                                                           
ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂM
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	A.I
(2,5đ)
	1.C
	2.A
	3.D
	4.C
	     5.D
	0,25đ/
câu

	
	6.B
	7.D
	8.B
	9.D
	10.A
	

	A.II
(1,5đ)
	(1): F1
	(2): tốt hơn
	(3): cao hơn
	0,25đ/
từ

	
	(4): trội
	(5): F1
	(6): giảm dần
	

	A.III
(1,0đ)
	    1. cộng sinh                       2. hội sinh                     
    3. nửa kí sinh                    4. cạnh tranh
	0,25đ/
từ

	B.1
(1,5đ)
	* Lưới thức ăn là các chuỗi thức ăn có nhiều mắt xích chung.
	0,5đ

	
	* Ví dụ: Yêu cầu: 
- Xác định đúng loại thức ăn trong từng mắt xích 
- Thể hiện mối quan hệ dinh dưỡng khép kín.
- Thể hiện ít nhất 3 mắt xích chung
    (Nếu không đảm bảo 1 yêu cầu  trừ 0,5 điểm)
	1,0đ

	
B.2
(2,0đ)
	* Ô nhiễm môi trường là hiện tượng môi trường tự nhiên bị bẩn, các tính chất vật lí, hóa học, sinh học của môi trường bị thay đổi, gây tác hại đến đời sống của con người và các sinh vật khác.
	0,5đ 


	
	* Các tác nhân:
  - Các chất khí thải ra từ hoạt động công nghiệp và sinh hoạt
  - Hóa chất bảo vệ thực vật và chất độc hóa học
  - Các chất phóng xạ
  - Các chất thải rắn
  - Các sinh vật gây bệnh
	0,75đ

	
	* Các biện pháp cơ bản:
  - Xử lí chất thải công nghiệp và chất thải sinh hoạt
  - Cải tiến công nghệ để sản xuất ít gây ô nhiễm
  - Sử dụng năng lượng không sinh ra khí thải như năng lượng gió, năng lượng mặt trời …
  - Trồng nhiều cây xanh
  - Sản xuất lượng thực thực phẩm an toàn
  - Hạn chế tiếng ồn
  - Tăng cường công tác giáo dục vệ sinh môi trường
	0,75đ

	B.3
(1,5đ)

	* Các dạng tài nguyên:
  - Tài nguyên không tái sinh: sau một thời gian sử dụng sẽ bị cạn kiệt như: than đá, dầu lửa …
  - Tài nguyên tái sinh: khi sử dụng hợp lí sẽ có điều kiện phát triển phục hồi như: đất, nước, sinh vật…
  - Tài nguyên năng lượng vĩnh cửu: sử dụng mãi mãi không gây ô nhiễm môi trường như: năng lượng gió, năng lượng mặt trời …
	0,75đ


	
	* Chúng ta cần sử dụng một cách tiết kiệm và hợp lí, vừa đáp ứng nhu cầu sử dụng tài nguyên của xã hội hiện tại, vừa đảm bảo duy trì lâu dài các nguồn tài nguyên cho thế hệ mai sau
	0,5đ

	
	* Vì nguồn tài nguyên thiên nhiên không phải là vô tận.
	0,25đ


III. TIẾN TRÌNH KIỂM TRA: 
HOẠT ĐỘNG 1: Mở đầu
a. Mục tiêu: HS biết được các qui định trong giờ kiểm tra để tránh vi phạm nội qui.
b. Nội dung: Qui định trong giờ kiểm tra:
- Làm bài nghiêm túc. 
- Không dùng mực đỏ làm bài kiểm tra. Chỉ dùng một màu mực khi làm bài.
- Không sử dụng tài liệu trong khi kiểm tra. 
- Không nhắc bài cho bạn, không nhìn bài của bạn.
c. Sản phẩm: HS lắng nghe, thực hiện.
d. Tổ chức thực hiện: Giáo viên phổ biến, học sinh thực hiện.
HOẠT ĐỘNG 2: Phát đề kiểm tra, thực hiện coi thi theo qui chế.
a. Mục tiêu:  Thông qua bài kiểm tra HS được củng cố và khắc sâu kiến thức đã học. 
- Đồng thời qua bài kiểm tra GV kiểm tra và đánh giá được HS.
b. Nội dung: Học sinh nghiên cứu đề bài và làm bài kiểm tra.
c. Sản phẩm: Bài làm của học sinh.
d. Tổ chức thực hiện:
- Giáo viên giao đề bài, thực hiện coi thi theo qui chế.
- Học sinh độc lập thực hiện.
HOẠT ĐỘNG 3: Thu bài.
- GV nhận xét đánh giá giờ kiểm tra
* Hướng dẫn về nhà:
	- Đọc và xem trước bài 65 “Tổng kết chương trình toàn cấp”.
	- Chuẩn bị: Kẻ bảng 64.1  64.5 SGK/T191-193 vào vở.

